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TRANG KIỂM SOÁT SỬA ĐỔI 

Ngày Nội dung trước sửa đổi Nội dung sau sửa đổi Lý do sửa đổi 
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1. MỤC ĐÍCH 

Tài liệu này quy định các yêu cầu kỹ thuật chất lượng cần được đáp ứng nhằm đảm bảo đáp ứng các yêu 

cầu sử dụng an toàn sản phẩm cuối, các yêu cầu của khách hàng, các yêu cầu của luật định và những gì 

Công ty đã công bố.  

2. PHẠM VI 

Tài liệu này áp dụng đối với [Ghi rõ tên nguyên liệu, sản phẩm, dịch vụ,...] 

3. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 ISO 22716:2007 Điều khoản 6. Nguyên vật liệu thô và vật liệu bao gói 

 ISO 22716:2007 Điều khoản 8. Thành phẩm 

 ISO 22716:2007 Điều khoản 9. Phòng thử nghiệm kiểm soát chất lượng 

4. ĐỊNH NGHĨA & TỪ VIẾT TẮT 

 GD:    Giám đốc 

 TP:    Trưởng phòng 

 QA/QC:   Đảm bảo / kiểm soát chất lượng 

5. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM 

 TP.QA/QC chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện tài liệu này. 

 Nhân viên QC Online, Nhân viên QC LAB có trách nhiệm thực hiện đúng các yêu cầu của tài liệu 

này. 

 TP.QA/QC chịu trách nhiệm rà soát, cập nhật và đảm bảo nội dung tài liệu này phù hợp với các 

tiêu chuẩn liên quan, yêu cầu của khách hàng, yêu cầu luật định và phù hợp với tình hình thực tế 

của Công ty. 

 Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt mọi sửa đổi, dù là tạm thời hay lâu dài các 

yêu cầu của tài liệu này. 
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6. NỘI DUNG 

6.1 Mô tả sản phẩm 

 

        

6.2 Quy cách, thành phần và công thức sản phẩm  

6.2.1 Thành phần  

  Vải không dệt (100%) 

6.2.2 Quy cách  

THƯƠNG HIỆU SỐ TỜ VẢI KHÔNG DỆT 

KHỔ 

CẮT 

RỘNG 

KHỔ CẮT 

DÀI 

 

KHỐI 

LƯỢNG 

Khăn mặt đa năng 

SORA 60 tờ 

 

60 tờ 
Vải bi định lượng 75 gsm 

(50% visco, 50% poly) 

150 mm 

(±5%) 

190 mm 

(±5%) 

140gr 

(±5%) 

 

 

6.3 Đặc tính & yêu cầu chất lượng 

Stt Đặc tính / Chỉ tiêu Yêu cầu Phương pháp thử 

A Đặc tính lý học   

1 Tính năng đóng kín khăn Đạt TCVN 11528:2016 

2 Độ bền kéo đứt N không nhỏ hơn 

 Theo chiều dọc 

 

60 

TCVN 11528:2016 
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Stt Đặc tính / Chỉ tiêu Yêu cầu Phương pháp thử 

 Theo chiều ngang 15 

B Đặc tính hoá học   

1 Chất tăng trắng quang học Không phát hiện TCVN 11528:2016 

2 Độ kích ứng da Không đáng kể TCVN 11528:2016 

3 Hàm lượng fomaldehyt (mg/kg), không lớn 

hơn 

 Khăn ướt dùng cho trẻ em dưới 36 

tháng tuổi 

 Khăn dùng cho đối tượng khác 

 

 

30 

 

 

75 

TCVN 11528:2016 

6.4 Các yêu cầu báo gói - Vận chuyển & Bảo quản 

6.4.1 Bao gói 

Sản phẩm được chứa trong bao bì nhựa, kín để tránh bụi bẩn và vi khuẩn thâm nhập vào bên trong. Bao bì 

được thiết kế theo nội dung phù hợp với luật in ấn được xác nhận của bên khách hàng. 

 

Chiều dài Chiều rộng Mã vạch 

190 mm 210 mm 8936105070261 

 

 

6.4.2 Tiêu chuẩn về Thùng:  

  Thùng carton phải có màu đồng nhất, in ấn sắc nét không nhòe. Đảm bảo độ cứng khi xếp chồng tối 

thiểu là 3 lớp.  

 

 

Số lớp Chiều dài Chiều rộng Chiều cao 

3 370mm 370mm 460mm 

 

6.4.5 Tiêu chuẩn về đóng gói, đóng thùng:  

  Đóng thùng phải đảm bảo độ kín, vuông vức. Băng keo phải thẳng, đều và chính giữa thùng. Các gói 

cuộn khăn được đóng vào thùng theo đúng một chiều và không bị biến dạng. 

Đóng thùng Kiểu đóng Kiểu dán băng keo Trọng lượng thùng 

36 túi/thùng Nằm 2 đường keo trên, dưới 5.8 kg 

 

6.4.6 Yêu cầu về ngoại quan: 

- Sản phẩm phải được giữ đúng hình dạng, bề mặt sạch sẽ không có bụi bẩn, không lẫn vật cứng trong gói 

khăn và thùng carton. Bao bì và thùng carton không bị thủng, rách. 

- Sản phẩm phải đảm bảo độ đồng nhất không bị biến dạng.  

6.4.7 Vận chuyển 
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Sản phẩm khi giao cho khách hàng phải được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, có mui hoặc bạt che. Sàn 

và bên trong không có bụi bẩn, mùi hôi, và ẩm ướt. 

- Bốc xếp phải nhẹ nhàng, tránh chồng chất những vật nặng khác. 

- Xếp các thùng carton với nhau một cách khoa học, không hỡ hoặc chồng xéo, xiên xẹo. 

6.4.8 Bảo quản 

- Sản phẩm phải được để trên pallet, tránh tiếp xúc trực tiếp với sàn nhà. 

- Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sản phẩm. 

6.5 Hướng dẫn sử dụng 

  Mở túi   Rút khăn để sử dụng  Đóng kín túi sau khi đã rút khăn.  


